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QUYẾT ĐỊNH  

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

Căn cứ vào khoản 3, khoản 5 Điều 147, Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự;  

Căn cứ các điều 463, 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ điều 91, 95 và 98 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. 

Căn cứ điểm đ khoản 1, khoản 3 Điều 12, khoản 4 Điều 15, điểm b khoản 1 

Điều 24, khoản 7 Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 03 tháng 5 năm 2023 về việc các 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý 

số: 08/2023/TLST-DS ngày 12 tháng 01 năm 2023. 

XÉT THẤY: 

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về 

việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa các đương sự 

không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có 

đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

1.1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần BL, Người đại diện theo 

pháp luật ông Phạm Doãn S - Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Doãn S: Ông Nguyễn Huy H - 

Chức vụ: Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần BL - Chi nhánh tỉnh Điện 

Biên. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Huy H: Ông Vũ Mạnh H - 

Chức vụ: Tổ trưởng - tổ khách hàng Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần BL  huyện Tuần Giáo. 

Địa chỉ trụ sở giao dịch: Khối T, thị trấn T, huyện T, tỉnh Điện Biên. 

1.2. Bị đơn: Anh Lò Duy T, sinh năm 1981; chị Tòng Thị Q, sinh năm 1983. 
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Cùng địa chỉ: Bản Phung, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:  

2.1. Anh Lò Duy T, chị Tòng Thị Q nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần BL 

phòng giao dịch huyện Tuần Giáo số tiền nợ gốc vay là 9.244.000đồng (chín triệu 

hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) theo theo Hợp đồng tín dụng số 

HDTD38A202050 ngày 29/4/2020. 

2.2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần BL phòng giao dịch huyện Tuần Giáo và 

anh Lò Duy T, chị Tòng Thị Q thống nhất phương thức trả nợ số tiền nợ gốc 

9.244.000đồng (chín triệu hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) thành 12 (mười hai) kỳ 

và trả lãi suất, cụ thể như sau. 

- 11 (mười một) kỳ đầu (từ ngày 16/4/2023 đến ngày 15/3/2024), trả mỗi kỳ 

771.000đồng tiền nợ gốc vào ngày 15 hàng tháng định kỳ; kỳ cuối cùng từ ngày 

16/3/2024 đến ngày 29/4/2024 trả 763.000đồng tiền nợ gốc còn lại.  

- Kỳ hạn trả lãi trong hạn là 15,98%/năm trên tổng số tiền nợ gốc chưa trả, 

phương thức trả 01 tháng 01 lần vào ngày 15 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 16/4/2023 

đến hết ngày 29/4/2024. 

- Quá kỳ hạn ngày 15 hàng tháng của mỗi kỳ trả nợ tiền gốc, tiền lãi mà anh Lò 

Duy Thiểm, chị Tòng Thị Quyết chậm trả tiền nợ gốc và tiền lãi trong hạn thì phải 

trả lãi suất nợ quá hạn trên nợ gốc bằng 150%/năm mức lãi suất trong hạn 

15,98%/năm, trả lãi chậm trả tiền lãi trên nợ gốc chưa trả bằng 10%/năm mức lãi 

suất trong hạn 15,98%/năm theo Hợp đồng tín dụng số HDTD38A202050 ngày 

29/4/2020. 

- Kể từ ngày tiếp theo của ngày 29/4/2024 cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất nợ quá hạn (23,97%/năm) theo Hợp đồng tín dụng số 

HDTD38A202050 ngày 29/4/2020. 

2.3. Án phí dân sự sơ thẩm. 

- Các đương sự thỏa thuận anh Lò Duy T, chị Tòng Thị Q chịu toàn bộ án phí 

dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 462.200đồng. Anh Lò Duy T, chị Tòng Thị Q là 

đồng bào dân tộc thiểu số ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên 

được miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch phần anh T, chị Q phải chịu là 

115.550đồng. Anh Lò Duy T, chị Tòng Thị Q phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch phần anh T, chị Q nộp thay cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần BLphòng 

giao dịch huyện Tuần Giáo là 115.550đồng. Anh T, chị Q chưa nộp án phí. 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần BL phòng giao dịch huyện Tuần Giáo được 

trả lại số tiền 475.000đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đã nộp, theo biên lai 

số 0007586  ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.  
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3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự. 

 
Nơi nhận: 

- VKSND huyện Tuần Giáo; 

- TAND tỉnh Điện Biên; 

- Chi cục THADS huyện Tuần Giáo; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

 

Giàng A Tằng 

 

 

 

 

 

  


